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	Chủ đề E. Ứng dụng tin học
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	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Chủ đề 4 
(E)
	Bài 8. Công cụ hỗ trợ tính toán
	Nhận biết
· Nhận ra và giải thích được chức năng của một số hàm đơn giản như MAX, MIN, SUM, AVERAGE, COUNT
Vận dụng
· Sử dụng được một số hàm đơn giản như MAX, MIN, SUM, AVERAGE, COUNT.
	2TN
	4TN
	2TN
3TL
	1TL

	
	Bài 9. Trình bày bảng tính
	Nhận biết
– Biết được một số chức năng định dạng dữ liệu số và trình bày bảng tính
Vận dụng
- Thực hiện được một số chức năng định dạng dữ liệu số và trình bày bảng tính
Vận dụng cao
- Áp dụng được một số hàm tính toán dữ liệu như SUM, COUNT, AVERAGE, MIN, MAX
	4TN
	4TN
	
	

	
	Bài 10. Hoàn thiện bảng tính
	Vận dụng cao
– Sử dụng được bảng tính điện tử để giải quyết một vài công việc cụ thể đơn giản.
	2TN
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	Bài 11. Tạo bài trình chiếu
	Nhận biết
– Nêu được một số chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu. 
Vận dụng
– Tạo được một báo cáo có tiêu đề, cấu trúc phân cấp, ảnh minh hoạ, hiệu ứng động.
	2TN
	1TN
	
	

	
	Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu
	Vận dụng
– Sao chép được dữ liệu phù hợp từ tệp văn bản sang trang trình chiếu.
– Sử dụng được các định dạng cho văn bản, ảnh minh hoạ và hiệu ứng một cách hợp lí.
	2TN
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Đề bài
I. Trắc nghiệm (6 điểm)
Câu 1: Hàm nào là hàm tính trung bình cộng trong các hàm sau?
A. SUM                                   B. AVERAGE                                        C. MIN                                 D. COUNT
Câu 2: Trong Excel hàm SUM là hàm dùng để:
A. Tìm số trung bình cộng các giá trị số                              B. Tính tổng các giá trị số 
C. Đếm các giá trị số                                                            D. Tìm giá trị lớn nhất trong các giá trị số
Câu 3: Để tính tổng các ô từ A1 đến B5, phương án nào sau đây là đúng?
A. =SUM(A1:B5)                B. =SUM(A1-B5)                                    C. =SUM(A1…B5)               D. = SUM (A1:B5)
Câu 4: Cú pháp nhập hàm sau đây đúng:
A. =<Tên hàm><các tham số>                                            B.<Tên hàm>(<Các tham số>)    
    C. = <Tên hàm> (<Các tham số>)                                      D.=<Tên hàm>(<Các tham số>)     
 Câu 5: Công thức =SUM(4,6,8) cho kết quả là:
A. 8                                           B. 4                                                           C. 18                                         D. 9 
Câu 6: Kết quả của hàm sau: =AVERAGE(A1,A4), trong đó: A1=1; A2=5; A3= 7 ; A4=9
A. 5                                           B. 12                                                         C. 24                                         D. 5.5
Câu 7: Kết quả của hàm sau : =MAX(A1:A5), trong đó: A1=5, A2=8; A3=9; A4=10; A5=2
A. 17                                              B. 10                                                          C. 2                                      D. 34 
Câu 8: Cho trang tính
[image: ]
Công thức nào sau đây Sai khi sử dụng để tính tổng số điểm của bạn An?
A. 9+8+10                                      B. =C3,D3,E3                                              C. =Sum(C3:E3)                   D. =Sum(C3,E3)
Câu 9: Trình bày bảng tính để:
A. Số liệu trong bảng tính chính xác hơn.                                        B. Giúp trình bày nhanh hơn.
C.Giúp tiết kiệm bộ nhớ.                                                                  D. Giúp người  dùng dễ đọc, dễ so sánh và nhận xét.
Câu 10: Lệnh nào sau đây là lệnh gộp các ô của một vùng dữ liệu: 
A.[image: ]                  B. [image: ]                                           C. [image: ]                                         D. [image: ]
Câu 11: Trên trang tính, để điều chỉnh độ rộng của cột, trước tiên ta phải
A. đưa chuột đến đường biên bên dưới của tên cột.                    B. đưa chuột đến đường biên bên trái của tên cột.
C. đưa chuột đến đường biên bên phải của tên cột.                    D. đưa chuột đến đường biên bên trên của tên cột.
Câu 12:  Trên trang tính, để sao chép hay di chuyển dữ liệu em sử dụng các lệnh:
A. Copy hoặc Cut và Paste trong nhóm lệnh Clipboard trên dải lệnh Home.
B. Copy hoặc Cut và Paste trong nhóm lệnh Cells trên dải lệnhHome.
C. Copy hoặc Cut và Paste trong nhóm lệnh Clipboard trên dải lệnh Insert.
D. Copy hoặc Cut và Paste trong nhóm lệnh Cells trên dải lệnh Insert.
Câu 13: Trên trang tính, muốn xóa một cột trước cột E, ta thực hiện:
A. nháy chuột chọn cột D và chọn lệnh Insert/Cells/Home.
B. nháy chuột chọn cột D và chọn lệnh Delete trong nhóm Cells trên dải lệnh Home.
C.nháy chuột chọn cột E và chọn lệnh Delete trong nhóm Cells trên dải lệnh. Home.
D. nháy chuột chọn cột E và chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home.
Câu 14: Trên trang tính, tại ô A1=5;B1=10; tại C1=A1+B1, sao chép công thức tại ô C1 sang ô D1, thì công thức tại ô D1 là:
A. =A1+B1                      B. =B1+C1                         C. =A1+C1                         D. =C1+D1
Câu 15: Trên trang tính, muốn thực hiện thao tác điều chỉnh độ rộng của cột khi:
A. cột chứa đủ dữ liệu.                                                B. cột không chứa hết dữ liệu hoặc dữ liệu quá ít.
C. cột chứa dữ liệu số.                                                 D. cột chứa dữ liệu kí tự.
Câu 16: Giả sử ô A3 có giá trị là 03/15/2022, ô B3 có giá trị là 15. Nếu ô C3 có công thức: =A3+B3 thì sau khi nhấn phím Enter giá trị của ô C3 sẽ là:
A. 18/15/2022		B. 03/30/2022		C. 15			D. 03/15/2037
Câu 17: Các mẫu tạo sẵn bố cục nội dung có thể được sử dụng cho một bài trình chiếu gọi là:
A. Trình chiếu.              B. Mẫu kí tự.                                C. Mẫu bố trí.                    D. Mẫu thiết kế.
Câu 18: Để tô màu cho ô tính em chọn nút lệnh nào sau đây trong thẻ Home?
A. [image: ] Trong nhóm lệnh Font                      
B. [image: ]Trong nhóm lệnh Font
C. [image: ] Trong nhóm lệnh Editing
D. [image: ] Trong nhóm lệnh Cells
Câu 19: Phần mềm nào là phần mềm trình chiếu?
A. Microsoft Word.                     B. Mozilla Firefox.                  C. Microsoft PowerPoint.                           D. Microsoft Excel.
Câu 20: Trang tình chiếu được sử dụng để giới thiệu một chủ đề và định hướng cho bài trình bày được gọi là:
A. Trang tiêu đề.                  B. Trang nội dung.               C. Trang trình bày bảng.                           D.Trang trình bày đồ họa.
Câu 21: Phương án nào Sai?
A. Phần mềm trình chiếu cho phép người sử dụng trình bày thông tin dưới hình thức trình chiếu.
B. Phần mềm trình chiếu có các hiệu ứng giúp làm cho nội dung trình bày thêm sinh động và ấn tượng.
C. Phần mềm trình chiếu thường được sử dụng để tạo bài trình chiếu trong các hhoij thảo, dạy học, tạo album với các hiệu ưng hoạt hình.
D. Không thể in trên giấy các tệp được tạo bởi phần mềm trình chiếu
Câu 22: Trong PowerPoint, em mở thẻ nào để định dạng văn bản?
A. Home.                                 B. Insert.                          C. Design.                         D. View
Câu 23: Trong PowerPoint, em mở thẻ nào để định dạng văn bản?
A. File.                                     B. Insert.                          C. Design.                          D. Animations.
Câu 24: Trong PowerPoint, sau khi chọn hình ảnh, em mở thẻ nào để định dạng hình ảnh?
A. Home.                                B. Fomat.                       C. Design.                        D. View.
II. Tự luận: (4 điểm)
Bài 1: Hãy cho biết kết quả của của các phép tính sau: (2,5điểm)
a) =MIN(9,-10,7,-12)        
b) =AVERAGE(3,4,5,6)
c) =COUNT(11,12,13,14)
d) =SUM(2,3)+MAX(4,5)-AVERAGE(1,2,3)
Bài 2: Cho bảng điểm: (1,5 điểm)
[image: ]
	Sử dụng hàm để:
	a. Tính Điểm trung bình cho hai bạn học sinh tại cột Điểm trung bình?
	b. Tìm bạn có điểm trung bình cao nhất tại ô G6?
=================Hết==============
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I. Trắc nghiệm: (6 điểm)Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Đáp án
	B
	B
	A
	D
	C
	A
	B
	C
	D
	A
	C
	A
	B
	B
	B
	B
	C
	A
	C
	A
	D
	A
	C
	B


[bookmark: _GoBack]II. Tự luận: (4 điểm)
	Bài
	Đáp án
	Biểu điểm

	Bài 1
	a) -12
	0,5 điểm

	
	b) 4.5
	0,5 điểm

	
	c) 4
	0,5 điểm

	
	d) 8
	1 điểm

	Bài 2
	a.Viết đúng cú pháp để tính  theo đề bài và tính kết quả đúng
	1 điểm

	
	b.Viết đúng cú pháp để tính  theo đề bài và tính kết quả đúng
	0,5 điểm
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